
1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 

------------------------------- 
 

 

 

 
 

 

 

 

ISO 9001:2015 
 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
 

 

NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Sinh viên                        : Chu Thị Thu Hiền 

                                   Giảng viên  hướng dẫn:  Ths Nguyễn Đức Kiên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HẢI PHÒNG - 2018 



2 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 

----------------------------------- 
 

 

 

 
 

 

 

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  

TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

 

 
 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Sinh viên                       : Chu Thị Thu Hiền 

                                   Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẢI PHÒNG - 2018 



3 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

 

 

 

 

Sinh viên: Chu Thị Thu Hiền                Mã SV: 1412401237 

Lớp: QT1806K                                        Ngành: Kế toán - Kiểm toán 

Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

      kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh. 

  



4 

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề  tài tốt 

nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần thính toán và các bản vẽ). 

- Nghiên cứu lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

- Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xá định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Nhật 

Anh 

 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. 

-Số liệu về tình hình kinh doanh cảu công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

trong 2 năm gần đây 

-Số liệu về thực trang kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 
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thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

- Định hướng các mô tả và phân tích thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

- ĐỊnh hướng cách đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu 
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Họ và tên:............................................................................................. 
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PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

 

1.  Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp. 

- Chăm chỉ thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu 

- Chịu khó nghiên cứu lý luận về thực tế, mạnh dạn đề xuất các phương hướng 

giải và giải pháp để hoàn thiện đề tài nghiên cứu 

- Có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi trong quá trình viếtkhoas luận 

- Tuân thủ đúng yêu cầu về tiến độ thời gian và nội dung nghiên cứu của đề tai 

do giáo viên hơngs dẫn quy định 

 

2.  Đánh giá chất lượng của đồ án khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề 

ra trong nhiệm vụ Đ.T T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số 

liệu): 

- Về mặt lý luận: Tá giả đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về 

đối tượng nghiên cứu 

- Về mặt thực tế: Tác giả đã mô tả và phân tích được thực trang của đối tượng 

nghiên cứu theo hiện trang của chế dộ và chuẩn mực kế toán Việt Nam 

- Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiến sản xuất – kinh 

doanh, có giá trị về mặt lý luận và có tính khả thi trong việc kiện toàn công tcs 

kế toán của đơn vị thực tập 

- Những số liệu minh hoạ trong khoá luận đã có tính lôgic trong dòng chạy của 

số liệu kế toán và có độ tin cậy. 

 

4. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn 

Điểm bằng số:…….. 

Điểm bằng chữ:……………… 

                                                     Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017 

                                              Cán bộ hướng dẫn 

 

 

 

                                            Ths. Nguyễn Đức Kiên 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong hệ thống các công cụ quản lý thì kế toán là một trong những công 

cụ quản lý hữu hiệu nhất. Nó là nguồn thông tin, số liệu đáng tin cậy để Nhà 

nước điều hành nền kinh tế, kiểm tra và kiểm soát hoạt động của các ngành, các 

khu vực. 

Trong nền kinh tế hiện nay thì xu hướng tất yếu chung của các nhà đầu 

tư, các chủ Doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ đều hướng tới mục tiêu là đạt được 

lợi nhuận. Họ rất quan tâm đến kết quả cuối cùng trong một thời gian (tháng, 

quý, năm) mà họ đã bỏ vốn ra để đầu tư kinh doanh, sản xuất. Điều đó dẫn đến 

bộ phận kế toán tại doanh nghiệp phải theo dõi sát quá trình mua bán hàng cho 

đến khi xác định kết quả kinh doanh để hạch toán nhanh chóng, đầy đủ, kịp 

thời,chính xác. Thực hiện tốt quá trình này sẽ giúp doanh nghiệp có thể thu hồi 

vốn nhanh, bù đắp chi phí, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà 

nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống lao động. 

Hệ thống kế toán tại các đơn vị đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối 

với các công ty kinh doanh theo lĩnh vực thương mại thì việc mua bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh mang tính cấp thiết. 

Với nhận thức đó, từ những kiến thức chuyên ngành đã học tại trường 

cùng với sự giúp đỡ của Thạc sỹ Nguyễn Đức Kiên, kết hợp với việc tìm hiểu 

thực tế tại Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh nên em đã quyết định chọn đề tài 

nghiên cứu “Hoàn thiện tổ tức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh” làm đề tài khóa luận của 

mình. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

- Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

- Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

 



11 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh 

- Phạm vi nghiên cứu : tại công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Các phương pháp kế toán 

- Phương pháp thống kê và so sánh 

5. Kết cấu của khoá luận  

Kết cấu của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 03 chương : 

Chương 1 : Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 
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CHƯƠNG 1: 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

1.1 Nội dung của cấc chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh của doanh nghiệp 

*Bán hàng: là quá trình doanh nghiệp chuyển giao hàng hóa của mình cho 

khách hàng và khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh nghiệp. 

*Sản phẩm sản xuất: là sản phẩm tự làm ra để sử dụng, hay để trao đổi 

trong thương mại 

*Sản phẩm tiêu thụ: là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hóa, là đưa 

sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng. Nó là khâu lưu thông hàng hoá, là 

cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất và phân phối và một bên là tiêu 

dùng. 

* Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong 

kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba 

không phải là nguồn lợi kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp nên sẽ không được coi là doanh thu. Các khoản vốn góp của cổ đông 

hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu không là Doanh thu. Doanh thu được 

xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. 

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền 

doanh nghiệp thu được và sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh 

doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã trừ 

các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán...) trong kỳ báo 

cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

*Thời điểm ghi nhận doanh thu: doanh thu được ghi nhận chỉ khi doanh 

nghiệp được đảm bảo nhận lợi ích kinh tế từ giao dịch. 

*Các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

- Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác 
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+ Hoạt động sản xuất kinh doanh: là hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, 

sản phẩm 

+ Hoạt động tài chính: là các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài 

hạn với mục đích sinh lời. 

+ Hoạt động khác: là hoạt động xảy ra ngoài dự kiến của doanh nghiệp. 

- Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: là kết quả hoạt động tiêu thụ sản 

phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ và hoạt động tài chính được biểu hiện qua chỉ 

tiêu lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh. 

1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu: 

* Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng: 

 Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 –“ Doanh thu và thu nhập khác” 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: 

+ Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua 

+ Doanh nghiệp không còn nắm quyền quản lý nhưu người sở hữu hàng 

hóa hoặc quyền kiểm kê, kiểm soát hàng hóa 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 

+ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch 

bán hàng 

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

* Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: 

Đối với các giao dịch cung cấp dịch vụ chuẩn mực cũng quy định, doanh 

thu được ghi nhận khi kết quả đã được xác định một cách đáng tin cậy. Trường 

hợp về giao dịch cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh nghiệp 

được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành và ngày lập 

Bảng cân đối kế toán trong kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được 

xác định khi thỏa mãn 4 điều kiện sau: 

+ Doanh thu tương đối chắc chắn 

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó 

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối 

kế toán 
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+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành 

giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

* Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia: 

- Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được 

chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện 

sau: 

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được 

ghi nhận trên cơ sở: 

+ Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ; 

+ Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng; 

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền 

nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc 

góp vốn. 

1.3. Nguyên tắc kế toán doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp 

lý của các khoản đã thu được bằng tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch 

và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu 

tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu 

thêm ngoài giá bán (nếu có). 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp thực hiện 

trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi 

nhận ban đầu. 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

tính theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá 

bán chưa có thuế GTGT. 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. 
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 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, 

hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá 

thanh toán (bao gồm cả thuế TTĐB, hoặc thuế xuất khẩu). 

 Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hóa thì phản ánh vào 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng, 

không bao gồm giá trị vật tư, hàng hóa gia công. 

 Đối với hàng hóa bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá 

hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần 

hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. 

 Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của 

nhiều năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận của năm tài chính 

được xác định trên cơ sở lấy tổng số tiền nhận được chia cho số kỳ nhận trước 

tiền. 

 Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh 

nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận doanh 

thu chưa thực hiện về phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp 

với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định. 

1.4. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

 Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí phát 

sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.  

 Ghi chép, phản ánh chính, đầy đủ kịp thời các khoản doanh thu và giảm 

trừ doanh thu, các chi phí phát sinh để cuối kỳ tập hợp doanh thu, chi phí xác 

định kết quả kinh doanh 

 Theo dõi thường xuyên liên tục tình hình biến động tăng giảm các khoản 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu 

nhập khác của doanh nghiệp 

 Mở sổ theo dõi chi tiết chi phí theo từng yếu tố, từng khoản mục, và địa 

điểm phát sinh chi phí 

 Xác định tiêu thức phân bổ và phân bổ chi phí kinh doanh cho hàng hóa 

đã tiêu thụ trong kỳ và hàng còn lại chưa tiêu thụ trong trường hợp doanh 

nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài và lượng hàng tồn kho cuối kỳ lớn 
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 Cung cấp số liệu cho việc kiểm tra phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 

kế hoạch chi phí của doanh nghiệp 

 Cung cấp thông tin kế toán chính xác, kịp thời phục vụ cho việc lập Báo 

cáo tài chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh doanh liên quan đến doanh 

thu và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

* Các phương thức tiêu tụ chủ yếu trong các doanh nghiệp 

 Phương thức bán hàng trực tiếp: 

Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho, tại các phân 

xưởng sản xuất (không qua kho) của doanh nghiệp. Sản phẩm khi bàn giao cho 

khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ và đơn vị mất quyền sở hữu về số 

hàng này. 

 Phương thức gửi hàng đi bán: 

Theo phương thức này bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm 

ghi trong hợp đồng, số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp. Khi được người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng 

chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng chấp nhận này mới được coi là 

tiêu thụ 

 Phương thức hàng đổi hàng: 

Là phương thức sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ đổi lấy vật tư, hàng hóa, TSCĐ không tương 

tự để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng 

đế đổi lấy vật tư, hàng hóa, TSCĐ khác theo giá bán chưa có thuế GTGT. 

 Phương pháp bán hàng đại lý, ký gửi: 

Là phương thức mà bên chủ hàng (gợi là bên giao đại lý) xuất hàng giao 
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cho bên nhận đại lý, ký gửi (gọi là bên đại lý) đế bán. Bên đại lý sẽ được hưởng 

thù lao dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. 

 Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: 

Theo phương thức này, khi giao hàng cho người mua, thì lượng hàng 

chuyển giao được coi là tiêu thụ, người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời 

điểm mua một phần. Số tiền còn lại người mua sẽ trả dần và phải chịu một tỷ lệ 

lãi suất nhất định. Thông thường số tiền trả ở các kỳ bằng nhau, trong đó bao 

gồm một phần doanh thu gốc và một phần lãi suất trả chậm. 

 Phương thức tiêu thụ nội bộ: 

Là việc mua - bán sản phẩm, hàng hóa, lao vụ dịch vụ giữa đơn vị chính 

và đơn vị trực thuộc với nhau trong cùng một công ty, tổng công ty, tập đoàn, 

liên hiệp xí nghiệp... Ngoài ra, được coi là tiêu thụ nội bộ còn bao gồm các 

khoản sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xuất, biếu, tặng, trả lương, trả thưởng, xuất 

dùng cho hoạt động kinh doanh. 

* Chứng từ sử dụng: 

 Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT 

 Hợp đồng kinh tế 

 Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng, sec thanh 

toán, sec chuyển khoản… 

* Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hóa, sản 

phẩm và cung cấp dịch vụ. 

 Nguyên tắc hạch toán: chỉ hạch toán vào tài khoản 511 số Doanh thu của 

khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lao vụ, đã xác định là tiêu thụ. Giá bán 

được hạch toán là giá bán thực tế, là số tiền ghi trên hóa đơn. 
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 Kết cấu tài khoản 511 

Nợ      TK 511    Có 

 Số thuế phải nộp tính trên 

doanh số bán hàng trong kỳ 

(thuế TTĐB, thuế XNK, thuế 

GTGT theo pp trực tiếp) 

 Chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán và doanh thu bán 

hàng bị trả lại 

 Kết chuyển doanh thu thuần 

vào TK911”xác định kết quả 

kinh doanh” 

 Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp 

trong kỳ kế toán 

 Các khoản doanh thu trợ cấp 

trợ giá, phụ thu mà doanh 

nghiệp được hưởng 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

 

Tài khoản cấp 2: 

+ TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

+ TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm 

+ TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

+ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

+ TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

+ TK 5118: Doanh thu khác 

  



19 

 

* Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

* Chứng từ sử dụng: 

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng 

 Các chứng từ khác có liên quan 

 Biên bản xác nhận giảm giá hàng bán 

 Biên bản xác nhận hàng bán bị trả lại, và các chứng từ khác. 

* Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: 

 TK911 

TK333 

Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu 

Thuế GTGT trực tiếp phải nộp 

TK511 

TK111,112,131...
. 

Doanh thu BH và CCDV 

(VAT theo PP trực tiếp 

TK521 

Kết chuyển giảm giá, doanh thu 

hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ 

Doanh thu BH và CCDV 

(VAT theo PP khấu trừ) 

Kết chuyển doanh thu thuần 

xác định kết quả kinh doanh  

TK33311 

Thuế GTGT đầu ra phải nộp 
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Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh 

nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua 

hàng mua với số lượng lớn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ và theo thỏa thuận bên 

bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại mà hai bên đã thống 

nhất ghi trong hợp đồng kinh tế hoặc cam kết mua, bán. 

Nguyên tắc hạch toán:  

Chỉ hạch toán vào tài khoản này  là chiết khấu thương mại người mua được 

hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng mức chiết khấu thương mại của doanh 

nghiệp đã quy định. 

Trường hợp người mua hàng nhiều lần đạt tới số lượng hàng mua được 

hưởng chiết khấu thương mại, thì khoản chiết khấu này được ghi giảm trừ vào 

giá bán trên hóa đơn “Hóa đơn GTGT” hoặc “Hóa đơn bán hàng” 

Trường hợp người mua hàng với số lượng lớn đc hưởng CKTM, giá bán phản 

ánh trên hóa đơn vào TK 5211. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ 

khoản CKTM 

Kết cấu TK 5211: 

Nợ    TK 5211    Có 

 Số chiết khấu thương mại đã 

chấp nhận thanh toán cho 

khách hàng 

 Kết chuyển chiết khấu thương 

mại sang TK 511 đtể xác định 

doanh thu thuần của kỳ kế toán 

Tài khoản 5211 không có số dư cuối kỳ 

 

 

Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu số sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ 

bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân (kém phẩm chất, quy cách..) được 

doanh nghiệp chấp nhận. 

 Nguyên tắc hạch toán tài khoản: 

Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do hàng 

bị trả lại, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu 
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trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu trả lại một phần hàng). Và kèm theo 

chứng từ nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng bị trả lại trên. 

Kết cấu TK 5212: 

Nợ        TK 5212    Có 

 Doanh thu của số hàng đã tiêu 

thụ bị trả lại, đã trả lại tiền cho 

người mua hoặc trừ vào nợ phải 

thu của khách hàng về số sản 

phẩm hàng hóa bán ra 

 Kết chuyển doanh thu của số 

hàng đã tiêu thụ bị trả lại trừ 

vào doanh thu trong kỳ (TK 

511) 

TK 5212 không có số dư cuối kỳ 

Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản giảm giá hàng bán phát sinh trong 

kỳ hạch toán được người bán chấp nhận trên giá thỏa thuận. 

Nguyên tắc hạch toán tài khoản: 

Chỉ phản ánh vào tài khoản 5213 các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm 

giá ngoài hoá đơn, tức là khi đã có hoá đơn bán hàng 

Kết cấu TK 5213: 

Nợ    TK5213    Có 

 Các khoản giảm giá hàng 

bán được chấp thuận 

 Kết chuyển toàn bộ số 

giảm giá hàng bán trừ vào 

doanh thu 

TK 5213 không có số dư cuối kỳ 
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* Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK111,112,131 

Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm 

giá hàng bán, chiết khấu thương mại  

có cả thuế GTGT 

(Đơn vị nộp VAT theo PP trực tiếp) 

TK521 TK511 

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu 

hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng 

bán, chiết khấu thương mại phát 

sinh trong kỳ 

TK3331 

Doanh thu bán hàng bị trả lại, giảm 

giá hàng bán, chiết khấu thương mại 

chưa có thuế GTGT (đơn vị nộp 

VAT theo PP khấu trừ 

Thuế GTGT phải 

nộp 
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1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán: 

* Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho 

- Phương pháp bình  quân gia quyền 

Giá trị từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng 

loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua 

hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào 

mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp. 

+ Giá đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ: 

Giá đơn vị bình quân cả 

kỳ của hàng I 
= 

Giá thực tế hàng I tồn đầu kỳ + 

Giá thực tế hàng I nhập kho trong kỳ 

Lượng thực tế hàng I tồn đầu kỳ + Lượng 

thực tế hàng I nhập kho trong kỳ 

+ Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân gia quyền liên 

hoàn): 

Giá đơn vị bình quân sau 

lần nhập j của hàng I 
= 

Giá thực tế tồn kho sau lần nhập j  

của hàng I 

Lượng thực tế tồn kho sau lần nhập j  

của hàng I 

- Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 

Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô 

hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ. Giá trị hàng tồn kho được 

tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn 

kho. Phương pháp này thường được áp dụng trong trường họp giảm phát. 

- Phương pháp thực tế đích danh: 

Theo phương pháp này giá của từng mặt hàng sẽ được giữ nguyên từ khi 

nhập kho đến lúc xuất kho. Khi xuất kho mặt hàng nào thì tính theo giá đích 

danh của mặt hàng đó 

- Phương pháp bán lẻ: 

Phương pháp này thường được dùng trong ngành bán lẻ để tính giá trị 
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của hàng tồn kho với số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi 

nhuận biên tương tự mà không thể sử dụng các phương pháp tính giá gốc khác. 

Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ 

đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng có tính đến 

các mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. Thông 

thường mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng.  

* Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT 

+ Phiếu xuất kho  

* Tài khoản sử dụng:  

TK 632 – Giá vốn hàng bán 

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, bất động sản đầu tư… 

Ngoài ra tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt 

động kinh doanh BĐS đầu tư như: chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản 

đầu tư, chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt 

động… 

Kế cấu tài khoản : 

Nợ      TK 632     Có 

 Trị giá vốn của thành phẩm, 

hàng hóa, lao vụ, dịch vụ. 

 Chi phí NVL, chi phí nhân công 

vượt mức bình thường, 

 Chi phí sản xuất chung cố định 

không được phân bổ tính vào 

giá vốn hàng bán trong kỳ 

 Các hao hụt, mất mát cùa hàng 

tồn kho sau khi trừ đi phần bồi 

thường do trách nhiệm cá nhân 

gây ra 

 Phản ánh khoản chênh lệch giữa 

số dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho phải lập năm nay lớn hơn 

 Kết chuyển giá vốn hàng bán 

tiêu thụ trong kỳ vào tài khoản 

xác định kết quả kinh doanh 

 Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh 

doanh bất động sản đầu tư phát 

sinh trong kỳ để xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh 
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năm trước 

Tài khoản 632  không có số dư cuối kỳ 

* Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên 

  

TK154 

Thành phẩm sản xuất ra tiêu thụ 

ngay không qua nhập kho 

TK632 

TK155, 156 

Thành phẩm, hàng hoá đã bán bị 

trả lại nhập kho 

TK157 

TP sản xuất ra 
gửi đi bán 

không qua 

nhập kho 

Hàng gửi đi bán 

được xác định là  

tiêu thụ 

TK155, 156 

Thành phẩm, 
hàng hoá xuất 

kho gửi đi bán 

Xuất kho thành phẩm, hàng 

hoá để bán được xác định là 

tiêu thụ 

Kết chuyển giá vốn hàng bán của 

thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

TK911 
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Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê 

định kỳ 

1.5.4. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 

1.5.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 

* Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn thuế GTGT, hóa đơn bán hàng 

+ Phiếu thu, phiếu chi 

+ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

+ Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 

+ Các chứng từ khác có liên quan 

 

  TK 155 TK 632 
     TK 155 

Đầu kỳ, kết chuyển trị giá vốn thành 

phẩm tồn kho đầu kỳ Cuối kỳ, kết chuyển trị giá 

vốn của thành phẩm tồn kho 

     TK 157 

Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã 

gửi bán chưa xác định tiêu thụ đầu kỳ 

TK157 

Kết chuyển trị giá vốn của 

TP đã gửi bán nhưng chưa 

xác định tiêu thụ trong kỳ 

TK 911 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán của thành phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ 

TK 611 

Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã 

xuất bán được xác định tiêu thụ (doanh 

nghiệp thương mại) 

TK 631 

Xác định và kết chuyển giá thành của 

thành phẩm hàng hoá; giá thành dịch 

vụ đã hoàn thành (doanh nghiệp sản 

xuất) 



27 

* Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng 

Tài khoản này dùng để phản ánh những chi phí trong quá trình tiêu thụ thành 

phẩm, hàng hóa,, dịch vụ gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, 

quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ bộ 

phận bán hàng, chi phí thuê kho bãi, đóng gói, vận chuyển giao hàng… 

Kết cấu tài khoản 641: 

Nợ                TK 641 – Chi phí bán hàng    Có 

 Tập hợp chi phí bán hàng phát 

sinh trong kỳ 

 

 Các khoản ghi giảm chi phí bán 

hàng, kết chuyển toàn bộ chi phí 

bán hàng sang TK911 

Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ 

Tài khoản cấp 2:  

+ TK 6411 : Chi phí nhân viên 

+ TK 6412: Chi phí vật liệu, bao bì 

+ TK 6413: Chi phí dụng cụ đồ dùng 

+ TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ 

+ TK 6415: Chi phí bảo hành 

+ TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

+ TK 6418: Chi phí bằng tiền khác 

+ Phương pháp hạch toán CPBH, CP QLDN 

1.5.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 

* Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng 

+ Phiếu thu, phiếu chi 

+ Giấy báo nợ 

+ Bảng kê thanh toán tạm ứng  

+ Các chứng từ khác có liên quan 
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* Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí phục vụ quản lý doanh nghiệp 

gồm CP lương bộ phận QLDN, chi phí đồ dùng văn phòng, thuế nhà đất, thuế 

môn bài, chi phí dự phòng, khấu hao TSCĐ phục vụ cho bộ phận QLDN, chi 

phí dịch vụ mua ngoài… 

Kết cấu tài khoản: 

Nợ    TK 642 – Chi phí QLDN     Có 

 Các chi phí QLDN thực tế phát 

sinh trong kỳ 

 Trích lập và trích lập thêm 

khoản dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả 

 

 Các khoản ghi giảm chi phí 

QLDN 

 Hoàn nhập số chênh lệch dự 

phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả 

 Kết chuyển chi phí QLDN vào 

TK911 – xác định kết quả kinh 

doanh 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 

Tài khoản cấp 2: 

+ TK 6421: chi phí nhân viên quản lý 

+ TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý 

+ TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng 

+ TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ 

+ TK 6425: Thuế, phí và lệ phí 

+ TK 6426: Chi phí dự phòng 

+ TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

+ TK 6428: Chi phí bằng tiền khác 

 

 

* Phương pháp hạch toán CPBH, CP QLDN 
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                                                                  TK 641,642 

                                            TK 133                                                          TK 111,112 

TK 111,112,152,153                                         Các khoản giảm trừ doanh thu 

                    Chi phí vật liệu  công cụ 

 
      TK 334,338                                                                                             TK 911 

                  Chi phí tiền lương và các khoản     Kết chuyển chi phí BH, QLDN  

                           trích theo lương                                            

          TK 214  

                         Chi phí khấu hao TSCĐ                                                                                                                           

   

    TK 242, 335 

                           Chi phí phân bổ dần 

                              Chi phí trích trước 

                  
TK111,112,331.. 

TK 133 

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí bán hàng, quản lý doanh 

nghiệp 
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                                                                  TK 641,642 

                                            TK 133                                                          TK 111,112 

TK 111,112,152,153                                         Các khoản giảm trừ doanh thu 

                    Chi phí vật liệu  công cụ 

 
      TK 334,338                                                                                             TK 911 

                  Chi phí tiền lương và các khoản     Kết chuyển chi phí BH, QLDN  

                           trích theo lương                                            

          TK 214  

                         Chi phí khấu hao TSCĐ                                                                                                                           

   

    TK 242, 335 

                           Chi phí phân bổ dần 

                              Chi phí trích trước 

                  
TK111,112,331.. 

TK 133 

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí bán hàng, quản lý doanh 

nghiệp 
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1.6. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính 

* Chứng từ sử dụng: 

+ Giấy báo nợ, giấy báo có của ngân hàng 

+ Phiếu thu, phiếu chi 

+ Các chứng từ có liên quan 

* Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu do hoạt động tài chính 

mang lại như: lãi tiền gửi ngân hàng, chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ, lợi 

nhuận được chia từ đầu tư cổ phiếu, thu nhập về từ hoạt động đầu tư mua, 

bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn... 

Kết cấu tài khoản: 

Nợ    TK 515 – Doanh thu HĐTC    Có 

 Số thuế GTGT phải nộp theo pp 

trực tiếp (nếu có) 

 Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính sang TK911 – xác định 

kết quả kinh doanh 

 Doanh thu hoạt động tài chính 

phát sinh trong kỳ 

 Chiết khấu thanh toán được 

hưởng 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ 
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* Phương pháp hạch toán doanh thu hoạt động kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TK 911 TK 515      TK 111,112 

Kết chuyển 

doanh thu tài chính 

TK121,128... 

Lãi tiền gửi, lãi bán ngoại tệ 

Chiết khấu thanh toán được hưởng 

Lãi đầu tư ngắn hạn, dài hạn 

TK221,222... 

Cổ tức, lợi nhuận dùng để tiếp tục đầu tư 

TK331 

Thanh toán sớm được hưởng chiết khấu 

TK413 

Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái 
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Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 
 

 

Tài khoản 635 – Chi phí hoạt động tài chính tài chính 

Tài khoản này phản ánh các chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản 

chi hoặc khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay 

và đi vay, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ, chi phí lập dự 

phòng giảm giá đầu tư chứng khoán….. 

Kế cấu tài khoản: 

Nợ          TK 635                     Có 

 Tập hợp các khoản chi phí hoạt 

động tài chính thực tế phát sinh 

trong kỳ 

 Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính và các khoản lỗ 

phát sinh trong kỳ để xác định 

kết quả kinh doanh 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ 

* Phương pháp hạch toán chi phí tài chính 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí tài chính 

Lỗ bán ngoại tệ 

  TK 111,112,242,335 TK 635 
     TK 911 

Trả lãi tiền vay, phân bổ lãi mua hàng  

trả chậm, trả góp 

Kết chuyển chi phí tài chính 

TK 121,221 

Lỗ đầu tư 

TK 111(2), 112(2) 

TK 111, 112 

Tiền thu các 

khoản đầu tư 

Chi phí liên doanh 

liên kết 

Bán ngoại tệ 
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1.7. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí và hoạt động khác 

* Chứng từ sử dụng: 

+ Phiếu thu, phiếu chi 

+ Hóa đơn GTGT 

+ Biên bản bàn giao, thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

+ Biên lai nộp thuế, nộp phạt và các chứng từ khác có liên quan 

* Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 711 – Thu nhập khác 

Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản thu mà doanh nghiệp không 

dự tính trước được hoặc những khoản không mang tính chất thường xuyên như: 

thu từ nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu 

các khoản nợ khó đòi, các khoản thuế được NSNN hoàn lại… 

Kết cấu tài khoản: 

Nợ    TK 711 – Thu nhập khác    Có 

 Số thuế GTGT phải nộp ( nếu có) 

đối với các khoản thu nhập khác 

 Kết chuyển các khoản thu nhập 

khác sang TK 911 – xác định kết 

quả kinh doanh 

 Các khoản thu nhập khác 

thực tế phát sinh 

TK 711 không có số dư cuối kỳ 
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 Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự hạch toán thu nhập hoạt động khác 

Tài khoản 811 – Chi phí khác: 

Là tài khoản dùng để phản ánh các khoản chi phí xảy ra không thường 

xuyên, riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp, những khoản 

lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của 

doanh nghiệp gây ra, cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những 

năm trước. Chi phí khác phát sinh gồm: Chí phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 

giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); Tiền phạt do vi 

phạm hợp đồng kinh tế; Bị phạt thuế, truy nộp thuế; Các khoản chi phí khác... 

  TK 911 TK 711      TK 111,112,131 

Kết chuyển thu nhập khác 

TK111,112 

Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

Thu nhập khác bằng tiền như thu tiền 

phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng 

... 
TK331,338 

Thu các khoản nợ không xác định được 

chủ 

TK152,156 

Được tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng 

hoá, TSCĐ 

TK 3331 

Thuế GTGT 

đầu ra 
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Kết cấu tài khoản: 

Nợ     TK811 – Chi phí khác   Có 

 Các khoản chi phí khác phát 

sinh trong kỳ 

 Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ 

các khoản chi phí khác trong 

kỳ vào TK911 – xác định kết 

quả kinh doanh 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 

 Phương pháp hạch toán 

                                                                              TK 811 

                                    TK 214                                                                       TK 911 

TK 211, 213                                            

                   Nguyên giá       giá trị còn lại của TSCĐ  

                 khi thanh lý, nhượng bán 
 

                               Kết chuyển chi phí khác  

        TK 111,112  

                   Các khoản tiền bị phạt do vi phạm  

                   hợp đồng kinh tế hoặc vi phạm pháp luật 
   

       TK 111,112 

                           Chi phí phát sinh khi thanh lý,  

                                     nhượng bán TSCĐ 

                             

                  

TK 133 
Thuế GTGT (nếu có) 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí hoạt động khác 
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1.8. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn doanh 

nghiệp 

* Chứng từ sử dụng: 

+ Phiếu kế toán 

+ Quyết định xử lý lỗ các năm trước 

+ Quyết định trích lập các quỹ trong doanh nghiệp 

+ Các biên bản, hợp đồng về việc chia lợi nhuận 

+ Các chứng từ khác có liên quan 

* Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 – Chi phí thuế TNDN hiện hành 

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí 

thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định KQKD của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành 

Kế cấu tài khoản 821: 

Nợ    TK 821 – CP thuế TNDN hiện hành  Có 

 Thuế TNDN phải nộp tính vào 

CP thuế TNDN hiện hành phát 

sinh trong năm 

 CP thuế TNDN của các năm 

trước phải nộp bổ sung do phát 

hiện sai sót 

 Kết chuyển CP thuế TNDN hiện 

hành vào bên nợ của TK911 – 

xác định kết quả kinh doanh 

TK 821 không có số dư cuối kỳ 

 

 

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh 

doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán 
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Kết cấu tài tài khoản: 

Nợ    TK 911 – xác định KQKD  Có 

 Kết chuyển giá vốn hàng 

bán, chi phí tài chính, chi phí 

bán hàng, chi phí QLDN, chi 

phí khác 

 Kết chuyển lãi 

 Tổng Doanh thu thuần tiêu 

thụ trong kỳ.  

 Tổng doanh thu thuần hoạt 

động tài chính và hoạt động 

khác 

 Kết chuyển Lỗ  

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 

Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau 

thuế TNDN và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp 

Kết cấu tài khoản 

Nợ   TK 421 – LNST chưa phân phối   Có 

 Sỗ lỗ về hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp 

 Trích lập các quỹ của doanh 

nghiệp 

 Chia cổ tức, lợi nhuận cho các 

chủ sở hữu 

 Bổ sung vốn đầu tư của CSH 

 Số lợi nhuận thực tế của hoạt 

động kinh doanh trong kỳ 

 Xử lý các khoản lỗ về hoạt động 

kinh doanh 

 

Tài khoản cấp 2: 

+ TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 

+ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 
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* Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh toàn doanh nghiệp  

1.9. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh 

theo các hình thức kế toán 

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT 200/2014 của Bộ tài 

chính, doanh nghiệp được áp dụng một trong 5 hình thức kế toán sau: 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái 

 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 Hình thức kế toán máy 

 

  

TK 911           TK 511 

TK515 

Kết chuyển doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính 

TK711 
Kết chuyển thu nhập khác 

TK421 

Kết chuyển lỗ 

TK641,642 

TK635,811 

TK821 

          TK 632 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 

Kết chuyển chi phí BH, 

QLDN  

Kết chuyển chi phí tài chính 

Chi phí khác  

Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN 

Kết chuyển lãi 

Kết chuyển chi phí bán hàng 

và QLDN  
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* Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

  Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

  Đối chiếu 

 

Sơ đồ1.11 : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

  

Chứng từ kế toán 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK511,515,632,… 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ chi tiết TK511,632…. 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Sổ nhật ký đặc biệt 
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* Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

  Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

  Đối chiếu 

 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái 

 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 
Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

TK 511, 632, ... 

Bảng tổng hợp  

chi tiết 

Nhật ký - Sổ cái 

(TK511, 632,…) 

Báo cáo tài chính 

Sổ quỹ 
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* Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

  Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

  Đối chiếu 

 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

  

Chứng từ gốc và các bảng 

phân bổ 

Nhật ký chứng từ  

số 8, số 10  

Sổ cái  

TK 511, 632, ... 

Báo cáo tài chính 

Sổ kế toán chi tiết TK 

511, 632, 641... Bảng kê 8, 10, 11 

Bảng tổng hợp  

chi tiết 
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Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

  Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

  Đối chiếu 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

  

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế toán 

cùng loại 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Sổ cái TK 511, 632, ... 

Bảng cân đối SPS 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết TK 511, 632, ... 

 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Sổ đăng ký 
chứng từ  

ghi sổ 
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* Hình thức kế toán máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

  Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

  Đối chiếu 

 

Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh theo hình thức kế toán máy 

  

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp TK 
511, 632.. 

- Sổ chi tiết TK 511, 

632,.... 

PHẦN MỀM  

KẾ TOÁN 

CHỨNG TỪ 
KẾ TOÁN 

BẢNG TỔNG 

HỢP CHỨNG 

TỪ CÙNG 

LOẠI 

MÁY VI TÍNH 
 

BÁO CÁO  

TÀI CHÍNH 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

NHẬT ANH 

2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thiết bị Nhật 

Anh 

Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh đã được thành lập theo giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh với số hiệu 0106162113 do Sở kế hoạch & đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp ngày 02 tháng 05 năm 2013. 

Tên công ty : Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

Tên Tiếng Anh : Nhat Anh Equipment  company limited 

Tên giao dịch : Nhat Anh Jsc 

Địa chỉ : Số 64, ngõ 210, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận 

Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại : 0904137489 

Mã số thuế : 0106162113 

Ngành nghề chính : 

STT Ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1 

 

Cung cấp thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và 

phục hồi chức năng 

 

C3250 (chính) 

2 Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế C33120 

3 Lắp đặt máy móc và thiết bị y tế 

 

C33200 

4 Bán buôn đồ dùng, thiết bị y tế cho gia đình 

 

 

G4649 

5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

 

G4659 
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Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh là đơn vị nhập khẩu, phân phối của 

nhiều nhà sản xuất trang thiết bị y tế khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới và 

được đánh giá là nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam. Nhật Anh luôn hướng 

đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp mặt 

hàng trang thiết bị y tế; phương châm chiến lược của công ty là “UY TÍN – 

CHẤT LƯỢNG”. 

Cùng với đó là đội ngũ cán bộ có năng lực, kỹ sư lành nghề, chuyên môn 

cao, có thời gian công tác chuyên ngành lâu năm từ các đơn vị khác chuyển về. 

Đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành và quản lý kinh tế được đào tạo 

chính quy tại các trường Đại học, Cao đẳng và có kinh nghiệm trong ngành từ 

05 năm đến trên 30 năm. Có tinh thần trách nghiệm cao với công việc và Công 

ty tạo được uy tín với khách hàng. 

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu tài chính tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 

1 Tổng DTBH và cung 

cấp dịch vụ 

71.406.154.166 95.457.627.880 24.051.473.710 

2 Tổng doanh thu thuần 71.406.154.166 95.453.798.738 24.047.641.570 

3 Tổng GVHB 63.473.287.962 86.606.822.746 23.133.534.780 

4 Tổng lợi nhuận gộp   7.932.866.154 8.846.975.992 914.109.838 

5 Tổng lợi nhuận trước 

thuế 

3.142.505.984 2.842.193.182 (300.312.802) 

6 Thu nhập bình quân 1 

lao động/tháng 

4.800.000 5.100.000 300.000 

                                             (Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

2.1.2. Đối tượng và kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

 Doanh thu và chi phí tại công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh được hạch 

toán riêng theo từng hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động tài 

chính và hoạt động khác. 

 Kết quả kinh doanh được tập hợp chung cho 3 hoạt động để xác định thuế 

TNDN và lợi nhuận trong kỳ kế toán của công ty. 

 Kỳ hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo 

năm dương lịch. 
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2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH thiết bị Nhật 

Anh 

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh được tổ chức theo 

mô hình trực tuyến chức năng: 

Đứng đầu Công ty là giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Dưới giám đốc là 

các phòng ban chức năng với những nhiệm vụ khác nhau nhưng có cùng chức 

năng tham mưu cho giám đốc trong quản lý, điều hành công việc. Bộ máy của 

Công ty được thể hiện theo sơ đồ sau:  

 

                           (Nguồn: Bộ phận hành chính của công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty có mối liên hệ mật thiết với nhau tạo 

điều kiện cho hoạt động kinh doanh, nâng cao trách nhiệm của từng phòng ban 

chức năng. hạn chế tối đa sự trùng lặp trong quản lý, điều hành. tăng cường khả 

năng thông tin trong Công ty và giữa Công ty với khách hàng. Các phòng ban 

thường xuyên có thông tin ngược chiều cho nhau, tạo ra khả năng nắm bắt 

thông tin và tăng cường khả năng hợp tác, phối hợp trong quá trình điều hành 

hoạt động kinh doanh. 

Sự phân công nhiệm vụ rõ ràng từng bộ phận phòng ban chuyên trách đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc xác định nhu cầu, dự tính kinh phí, xác định kết quả 

hoạt động cho từng bộ phận.  

 

Giám đốc 

Phòng kinh 

doanh  

Phòng tài chính 

– kế toán  

Phòng hành 

chính 

Phòng 

nguồn hàng 

Bộ phận bán 

hàng 

Bộ phận kinh 

doanh  

Bộ Phận bảo 

hành 

Bộ phận kĩ 

thuật 

Kho lắp 

ráp 

Kho hàng 

hóa 
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* Thuyết minh sơ đồ cơ cấu tổ chức 

 Giám đốc: 

- Là người đứng đầu công ty có quyền quyết định mọi hoạt động của công 

ty và cũng là đại diện pháp luật của công ty 

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung đối với công ty về các vấn đề 

như: trực tiếp đề ra các chiến lược, kế hoạch giám sát kiểm tra các phòng ban 

- Ký kết các hợp đồng tài chính thương mại. 

- Quyết định tuyển dụng, đào tạo, sa thải cán bộ nhân viên 

- Quyết định mức lương thưởng, thù lao đối với người lao động trong công ty 

 Phòng kinh doanh: 

- Nghiên cứu thị trường 

- Kí kết các hợp đồng kinh tế bán hàng 

- Kí kết các hợp đồng đại lý bán hàng 

- Quảng cáo các sản phẩm mới và hàng hóa của công ty 

- Khảo sát hành vi ứng xử của khách hàng tiềm năng 

- Xây dựng kế hoạch quảng cáo, bán hàng, các chiến lược về chính sách 

thanh toán, hình thức thanh toán 

 Phòng nguồn hàng: 

- Tìm hiểu khai thác nguồn hàng trong nước và ngoài nước để phục vụ hoạt 

động kinh doanh của công ty 

- Theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế về bảo dưỡng, bảo hành các loại 

máy móc, thiết bị y tế 

- Theo dõi việc vận hành máy móc thiết bị, hệ thống xét nghiệm thuộc 

danh mục kinh doanh của công ty, đảm bảo chất lượng của các mặt hàng 

khi xuất kho 
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 Phòng tài chính – Kế toán: 

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán 

nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản, phát hiện 

những bất cập trong luân chuyển chứng từ tại công ty và ngăn ngừa những hành 

vi vi phạm pháp luật về tài chính - kế toán. 

- Giám sát, kiểm tra quá trình lập hóa đơn, chứng từ thanh toán và lưu trữ 

hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng 

pháp luật kế toán và các chế độ chính sách của Nhà nước. 

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu và đề xuất những giải 

pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị nội bộ. 

 Cung cấp thông tin kế toán theo quy định của pháp luật 

- Phân tích thông tin. số liệu kế toán tham mưu để đề xuất giải pháp phục 

vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế. tài chính của công ty 

 Phòng hành chính: 

- Có nhiệm vụ quản lý đôn đốc các phòng ban thực hiện các thủ tục hành 

chính như thủ tục vay vốn ngân hàng. ký các hợp đồng các loại. 

-   Quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công nhân theo yêu cầu của các bộ 

phận liên quan cũng như bố trí các nhân viên vào các vị trí phù hợp với trình độ. 

- Xây dựng các chính sách, thực hiện tuyển dụng lao động cho phù hợp với 

yêu cầu của công ty. 
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2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại 

công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

 

 

 

 

 

 
 

 

                           (Nguồn: phòng tài chính của công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán của công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

 

* Nhiệm vụ chức năng của các thành viên: 

Kế toán trưởng: 

- Kế toán trưởng là người giúp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực  

chuyên môn kế toán, tài chính cho Giám đốc điều hành. 

- Tham mưu giúp việc cho giám đốc, tổ chức thực hiện công tác  

kế toán, thống kê thông tin, tài chính của công ty.  

- Tổ chức công tác và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức sản xuất  

kinh doanh của công ty theo yêu cầu của cơ chế quản lý.  

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc ghi chép tính toán, phản 

ánh chính xác kip thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế về tài 

chính của công ty. 

- Tính toán, trích nộp đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên.  

- Trực tiếp làm công tác kế toán tổng hợp và điều hành nhiệm vụ trong 

phòng. 

- Ký duyệt các tài liệu kế toán, có quyền từ chối không ký duyệt vấn đề  

liên quan đến tài chính doanh nghiệp không phù hợp với chế độ quy định. 

Kế toán trưởng 

kiêm Kế toán tổng hợp 

 

- Kế toán doanh thu, chi phí 

 

 

- Kế toán thanh toán 
- Thủ quỹ 

- Kế toán TSCĐ, CCDC 
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- Được tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt 

vị trí cho các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định 

của doanh nghiệp. 

- Báo cáo, thống kê tình hình tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời 

cho ban giám đốc theo tháng, quý, năm hoặc có thể đột xuất. 

- Lập các báo cáo theo quy định: Báo cáo thuế, tờ khai thuế, báo cáo  

tài chính, các báo cáo theo yêu cầu của quản lý,…. 

Kế toán thanh toán: 

- Theo dõi dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của tiền mặt (TK 111), 

và tiền gửi ngân hàng (TK 112). Khi có chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và  

tiền gửi ngân hàng với sổ của thủ quỹ và sổ phụ ngân hàng, thì kế toán phải tìm 

hiểu nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời. Căn cứ vào chứng từ như hóa đơn của 

bên bán, phiếu tạm ứng để lập thành lập thành lệnh thu và chi thanh toán các 

khoản nợ với khách hàng bằng tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng.  

-  Kiểm soát chứng từ đầu vào sao cho (hợp lệ, hợp pháp, hợp lý), để 

được tính chi phí hợp lý. 

-  Liên hệ với ngân hàng để làm việc (về rút tiền, trả tiền, lấy sổ phụ  

ngân hàng và các chứng từ liên quan đến ngân hàng). 

-  Lập báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tiền gửi ngân hàng hằng ngày 

để gửi theo yêu cầu của Ban Giám Đốc. 

- Thực hiện công việc thanh toán nội bộ, thanh toán ngân hàng, bảo hiểm 

xã hội, tiền lương công nợ. 

Kế toán doanh thu, chi phí: 

-  Nhận, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận số liệu báo cáo doanh thu từ  

khách hàng sau đó lập báo cáo doanh thực hiện trong kỳ.  

-  Lập phương án xử lý các trường hợp công nợ khó đòi bằng các nghiệp 

vụ chuyên môn.  

-  Thực hiện báo cáo doanh thu công nợ. 

-  Hỗ trợ báo cáo doanh thu định kỳ cho Công ty. 
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Thủ quỹ:  

- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán 

của công ty 

- Tự động kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày, quản lý toàn bộ tiền mặt trong 

két sắt của công ty 

- Chịu trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu chi tiền 

- Kiểm tra số tiền. nội dung. ngày tháng lập trên Phiếu thu, Phiếu chi với 

chứng từ gốc. 

- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ 

tiền mặt 

- Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân 

viên bằng việc thơng báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế tổng hợp. 

Kế toán TSCĐ, CCDC: 

- Quản lý và theo dõi số lượng tài sản cố định. 

- Trích khấu hao đầy đủ chi phí vào những bộ phận có liên quan của 

những tài sản tham gia vào SXKD. 

- Kế toán ghi chép, theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu,  

công cụ, dụng cụ cả về số lượng, chất lượng, giá trị. Tính giá trị của vật liệu  

xuất kho theo phương pháp thích hợp, phương pháp tính giá phải sử dụng  

nhất quán ít nhất là trong một niên độ kế toán. 

- Kế toán tính toán và phân bổ giá trị của vật liệu, công cụ dụng cụ sử 

dụng vào chi phí sản xuất theo đúng chế độ quy định. 

          - Ước lượng vật liệu đảm bảo cung cấp đủ vật liệu cho công trình tránh 

trường hợp dư thừa vật liệu. 

 

* Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng: 

- Kỳ kế toán:  Từ 1/1 đến 31/12 năm dương lịch. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 
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- Phương pháp tính giá vốn xuất kho: phương pháp giá đích danh. 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao đường thẳng. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: thuế GTGT khấu trừ. 

- Chế độ kế toán áp dụng: Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ trưởng BTC. 

- Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật kí chung. 

Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

  Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

  Đối chiếu 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình 

thức nhật ký chung tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Chứng từ kế toán 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK511,515,632,… 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ chi tiết TK511,632…. 

Bảng tổng hợp chi tiết 
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                         ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

 

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại công ty TNHH thiết bị 

Nhật Anh 

2.2.1. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp 

dịch vụ tại Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

-  Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT 

+ Chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng,… 

+ Các chứng từ liên quan khác: Hợp đồng mua bán,… 

- Tài khoản sử dụng: 

+ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

+ TK liên quan khác: TK 111, TK 112,… 

- Sổ sách sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái TK 511 

- Nội dung hạch toán: 

*  Ví dụ minh hoạ 1: 

Ngày 04/12, xuất bán 1 máy xét nghiệm hoá sinh ABACUS 5 với đơn giá 

1.800.000.000/chiếc (chưa VAT 10%) cho Bệnh viện huyết học máu Trung 

ương theo HĐ số 0000658 ngày 04/12/2016, chưa thanh toán. 

 Định khoản: 

Nợ TK 131: 1.980.000.000 

Có TK 511: 1.800.000.000 

Có TK 3331: 180.000.000 

Căn cứ vào hóa đơn số 0000658 (Biểu số 2.1), Kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký 

chung (Biểu số 2.6) 
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Biểu số 2.1. Hóa đơn GTGT số HD0000658 

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

  

 

 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

Mã số thuế:  0106162113 

Địa chỉ:   Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 048533527 

Số tài khoản: 001-00-00068166-6 tại NH BIDV – Hà Nội 

Họ tên người mua hàng............................................................ 

Tên đơn vị:  BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC MÁU TRUNG ƯƠNG 

Mã số thuế:    

Địa chỉ: P.Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Hình thức thanh toán:                           Số tài khoản: 

.................................................... 

STT 
Tên hàng hóa, dịch 

vụ 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Máy XN ABACUS 5 Chiếc 1 1.800.000.000 1.800.000.000 

      

      

      

 Cộng tiền hàng: 1.800.000.000 

        Thuế suất GTGT:    10    % Tiền thuế GTGT: 180.000.000 

 

 
Tổng cộng thanh toán: 1.980.000.000 

Số tiền viết bằng chữ:  Một tỷ chín trăm tám mười triệu đồng 

 Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

0

 

  

1 0 1 4 7

4 

4 6 0 9 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Liên 3: Nội bộ) 

Ngày 04 tháng 12 năm 2016 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số:       0000658 
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* Ví dụ minh họa 2: 

Ngày 19/12, xuất bán 2 máy xét nghiệm nước tiểu LIMAT với đơn giá 

1.100.000.000đồng/cái (đã bao gồm VAT 10%) cho bệnh viên đa khoa Hồng 

Ngọc theo HĐ GTGT số 0000660, đã thanh toán bằng chuyển khoản. 

Định khoản:  

Nợ TK 112: 2.200.000.000 

Có TK 511 : 2.000.000.000 

Có TK 3331: 200.000.000 

 Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000660 (Biểu số 2.2) và giấy báo có của 

ngân hàng BIDV số 06307 (Biểu số 2.3).  Kế toán tiến hàng ghi sổ nhật ký 

chung (Biểu số 2.6) 
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Biểu số 2.2. Hóa đơn GTGT số HD0000660 

 

 

 

 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

Mã số thuế:  0106162113 

Địa chỉ:   Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 048533527 

Số tài khoản: 001-00-00068166-6 tại NH BIDV – Hà Nội 

Họ tên người mua hàng............................................................ 

Tên đơn vị:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC 

Mã số thuế:    

Địa chỉ: Số 55, phố Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội 
Hình thức thanh toán:                           Số tài khoản: 

.................................................... 

STT 
Tên hàng hóa, dịch 

vụ 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Máy XN LIMAT Chiếc 2 1.000.000.000 2.000.000.000 

      

      

      

 Cộng tiền hàng: 2.000.000.000 

        Thuế suất GTGT:    10    % Tiền thuế GTGT: 200.000.000 

 

 
Tổng cộng thanh toán: 2.200.000.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng 

 Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

0

 

  

1 0 6 6 9

4 

9 0 7 4 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Liên 3: Nội bộ) 

Ngày 19 tháng 12 năm 2016 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số:       0000660 
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Biểu 2.3. Giấy báo có của ngân hàng BIDV 

 

 

 

Ngân hàng BIDV 

Chi nhánh: Hà Nội 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 19 /12/2016 

Mã GDV:  

Mã KH:  

Số GD: 06307 

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

Mã số thuế: 0106162113 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung 

như sau: 

Số tài khoản ghi Có: 00100000681666 

Số tiền bằng số: 2.200.000.000 

Số tiền bằng chữ: hai tỷ hai trăm triệu đồng 

Nội dung: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc thanh toán tiền theo HĐ 0000660 

 

 GIAO DỊCH VIÊN                            KIỂM SOÁT 

 

 

 

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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* Ví dụ minh họa 3: 

Ngày 20/12, Bán 3000 ống xét nghiệm Hexi Doc với đơn giá 1.200/cái (chưa 

VAT) cho Bệnh viện huyết học máu Trung Ương theo HĐGTGT số 000667, đã 

thanh toán bằng tiền mặt. 

 Định khoản: 

Nợ TK 111: 3.960.000 

Có TK 511: 3.600.000 

Có TK 3331: 360.000 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000667 (Biểu số 2.4), Kế toán tiến hành lập 

phiếu thu số 12-033 (Biểu số 2.5). Từ HĐ 0000667 và phiếu thu 12-033 kế toán 

tiến hành ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.6) 
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Biểu số 2.4. Hóa đơn GTGT số HD0000667 

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

  

 

 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

Mã số thuế:  0106162113 

Địa chỉ:   Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 048533527 

Số tài khoản: 001-00-00068166-6 tại NH BIDV – Hà Nội 

Họ tên người mua hàng............................................................ 

Tên đơn vị:  BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC MÁU TRUNG ƯƠNG 

Mã số thuế:    

Địa chỉ: P.Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Hình thức thanh toán:                           Số tài khoản: 

.................................................... 

STT 
Tên hàng hóa, dịch 

vụ 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Ống Hexi Doc Chiếc 3000 1.200 3.600.000 

      

      

      

 Cộng tiền hàng: 3.600.000 

        Thuế suất GTGT:    10    % Tiền thuế GTGT: 360.000 

 

 
Tổng cộng thanh toán: 3.960.000 

Số tiền viết bằng chữ:  Ba triệu chín trăm sau mươi nghìn đồng 

 Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

0

 

  

1 0 1 4 7

4 

4 6 0 9 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Liên 3: Nội bộ) 

Ngày 20 tháng 12 năm 2016 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số:       0000667 
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Biểu số 2.5. Phiếu thu 12-033 

Đơn vị: Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 

quận ba Đình, Hà Nội. 

 

                             PHIẾU THU 

                                Ngày 18 tháng 12 năm 2016 

Mẫu số: 01 - TT 

(Ban hành theo Thông 

tư số 200/2014/TT-BTC  

Ngày 22/12/2014 của  

Bộ Tài Chính) 

 

Quyển số:……………. 

Số: ……12/16……… 

Nợ:……111…………. 

Có: ...511, 3331……... 

Họ tên người nộp tiền: Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

Địa chỉ: : Khu B Yên Lãng, Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Lý do nộp: Bán 3000 ống xét nghiệm Hexi Doc, khách hàng đã thanh toaans  

Số tiền : 3.960.000  (Viết bằng chữ): Ba triệu chín trăm sau mươi nghìn đồng. 

Kèm theo: …01…. Chứng từ gốc 

Ngày 18 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, 

đóng dấu) 

Kế toán 

trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người nộp 

tiền 

(Ký, họ tên) 

Người lập 

phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng. 

 + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………….. 

 + Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………. 
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Biểu số 2.6. Trích sổ Nhật ký chung 

 

TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Tháng 12 năm 2016   

                                                                                                 Đơn vị tính: VNĐ 

  

 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường 

Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

 

Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

... ... ... ... ... ... ... 

04/12 HĐ657 04/12 Bán ABACUS 5 cho 

BV huyết học máu 

TW 

131 1.980.000.000  

    511  1.800.000.000 

    3331  180.000.000 

... ... ... ... ... ... ... 

19/12 HĐ660 

BGC6307 

19/12 Bán LIMAT cho BV 

Hồng Ngọc 

112 2.200.000.000  

    511  2.000.000.000 

    3331  200.000.000 

... ... ... ... ... ... ... 

20/12 HĐ667  

PT12-033 

20/12 Bán Hexi doc cho 

BV huyết học máu 

TW 

111 3.960.000  

    511  3.600.000 

    3331  360.000 

... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 763.346.156.590 763.346.156.590 
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Căn cứ vào sổ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 511 (biểu số 2.7) 

Biểu số 2.7. Trích sổ cái tài khoản 511 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường 

Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

 
TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số hiệu: 511 

      Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu năm    

   Số phát sinh    

04/12 HĐ657 04/12 Bán ABACUS 5 cho 

BV huyết học máu 

TW 

131  1.980.000.000 

... ... ... ... ... ... ... 

19/12 HĐ660 

PT12-033 

19/12 Bán LIMAT cho BV 

Hồng Ngọc 

112  2.200.000.000 

... ... ... ... ... ... ... 

20/12 HĐ667 

BGC6307 

20/12 Bán Hexi doc cho BV 

huyết học máu TW 

111  3.960.000 

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển doanh thu, 

thu nhập 

911 95.457.627.880 

 

  95.457.627.880 

 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 95.457.627.880 

 

 

95.457.627.880 

 

 

   

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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2.2.1.2. Nội dung hạch toán kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH thiết 

bị Nhật Anh 

- Chứng từ sử dụng: 

+ Phiếu xuất kho 

- Các chứng từ khác có liên quan 

- Tài khoản sử dụng: 

+ Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán 

- Sổ sách sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái TK 632 

- Phương pháp hạch toán hạch toán: 

*  Ví dụ minh hoạ 1: 

 

Ngày 04/12, xuất bán 1 máy xét nghiệm hoá sinh ABACUS 5 với đơn giá 

1.800.000.000/chiếc (chưa VAT 10%) cho Bệnh viện huyết học máu Trung 

ương theo HĐ số 0000658 ngày 04/12/2016, chưa thanh toán. 

Kế toán lập PXK số 12-09 (như biểu 2.8)  
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PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 04 tháng 12 năm 2016 

Số: 12-09 

 

 Nợ TK632:  

 Có TK156:  

Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Hoàng Minh 

Địa chỉ: Bệnh viện huyết học máu trung ương 

Lý do xuất kho: Xuất bán hàng cho khách 

Xuất tại kho (ngăn lô): 

ST

T 

Tên, nhãn hiệu, quy 

cách, phẩm chất vật 

tư, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hoá 

Mã 

số 
ĐVT 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

1 Máy xét nghiệm hoá 

sinh ABACUS 5 

 Chiếc 1 1 1.612.350.000 1.612.350.00

0 

 Cộng       

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):  

  Ngày 04 tháng 12 năm 2016 

Người lập 

phiếu 

Người nhận 

hàng 
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

Biểu số 2.8. Phiếu xuất kho số 12-09 

 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 

quận ba Đình, Hà Nội 

 

 

Mẫu số: 02-VT 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 
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- Từ phiếu xuất kho 12-09 ( Như biểu 2.8) kế toán ghi vào sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ ( sản phẩm hàng hóa) như biểu 2.9 

Biểu số 2.9. Trích sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá) 

  

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 
Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

 Mẫu số: S10-DN 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

TRÍCH SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ) 

Tháng 12 năm 2016 

Tài khoản: 156 

Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá): Máy XN ABACUS 5 

Đơn vị tính: chiếc 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƯ 
Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL Thành tiền SL Thành tiền SL Thành tiền 

  Số dư đầu tháng 12/2016         

PNK12-03 02/12 Nhập kho hàng hóa 112 1.612.350.000 1 1.612.350.000   1 1.612.350.000 

PXK12-09 04/12 Xuất kho theo HĐ657 632 1.800.000.000   1 1.800.000.000 0 0 

  …….         

BKX 01/12  31/12 Cộng tháng   4 6.449.400.000 4 6.449.400.000   

  Số dư cuối kỳ       0 0 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 
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TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 12 năm 2016 

Đơn vị tính: VND 

Chứng từ 

Diễn giải 

SH 

TKĐ

Ư 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

... ... ... ... ... ... 

PXK  

12-09 
04/12 

Xuất kho máy XN 

ABACUS 5 

632 1.612.350.000  

   156  1.612.350.000 

... ... ... ... ... ... 

  Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 763.346.156.590 763.346.156.590 

 

- Từ phiếu xuất kho (như biểu 2.8) kế toán ghi vào sổ nhật ký chung như (biểu 

2.11) 

Biểu số 2.11. Trích sổ Nhật ký chung 

 

  

 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

 

Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 
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- Căn cứ vào sở nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 632 (biểu số 2.12) 

Biểu số 2.12. Trích sổ cái tài khoản 632 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

 

TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu: 632 
Đơn vị tính: VND 

Chứng từ 

Diễn giải 

SH 

TKĐ

Ư 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  Số dư đầu năm    

  Số phát sinh    

... ... ... ... ... ... 

PXK  

12-09 
04/12 

Xuất kho máy XN 

ABUCUS5  

156  1.612.350.000 

... ... ... ... ... ... 

PKT30 31/12 
Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 

911  1.612.350.000 

  Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 

86.606.822.746 86.606.822.746 

  Số dư cuối năm    

 

 ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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2.2.1.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  

- Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT 

+ Phiếu chi, ủy nhiệm chi… 

+ Bảng thanh toán lương 

+ Bảng tính khấu hao và phân bổ khấu hao 

- Tài khoản sử dụng: 

+ Tài khoản 641: Chi phí bán hàng 

+ Tài khoản 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Sổ sách sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái TK 641,642 

- Nội dung hạch toán: 

* Ví dụ minh họa 1: 

Ngày 08/12, Công ty thanh toán tiền sửa chữa máy Photocopy và máy Fax 

phục vụ ở bộ phận bán hàng cho Công ty Cổ phần in và quảng cáo Hà Vũ 

Định khoản: 

Nợ TK 641: 1.000.000 

Nợ TK 133: 100.000 

Có TK 111: 1.100.000 

Căn cứ vào HĐ GTGT số 0000266 (Biểu số 2.13), kế toán tiến hành lập 

phiếu chi số 12-021 (Biểu số 2.14), sau đó phản ánh nghiệp vụ trên vào sổ 

nhật ký chung (Biểu 2.23) 
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Biểu số 2.13. Hóa đơn GTGT số HD0000266 

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

 

 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ QUẢNG CÁO HÀ VŨ 

Mã số thuế:  0107786971 

Địa chỉ:   số 332 đường Phương Canh, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại:  

Số tài khoản:  

Họ tên người mua hàng...................................................................................................  

Tên đơn vị:  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

Mã số thuế:    

Địa chỉ:  Số 64, ngõ 210, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                   Số tài khoản: 

.................................................... 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Thanh toán phí sửa chữa 

máy photo và máy fax 

   

1.000.000 

      

      

      

      

 Cộng tiền hàng: 1.000.000 

        Thuế suất GTGT:    10    % Tiền thuế GTGT: 100.000 

 

 
Tổng cộng thanh toán: 1.100.000 

Số tiền viết bằng chữ:  một triệu một trăm nghìn đồng chẵn. 

 Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị 

 (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký và đóng dấu) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

0

 

  

1 0 6 1 6 2 

 

1 

 

1 3 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Liên 2: Giao khách hàng) 

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số:       0000266 
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Biểu số 2.14. Phiếu chi số 12-021 
 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

 

Mẫu số: 02 - TT 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

 

PHIẾU CHI 

 Ngày 08 tháng 12 năm 2016 

Số: 12-021 

Nợ TK641: 1.000.000 

                     Nợ TK133:  100.000 

                        Có TK111: 1.100.000 

Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Minh Nguyệt 

Địa chỉ: Công Ty Cổ Phần In Và Quảng Cáo Hà Vũ 

Lý do chi: Chi tiền sửa chữa máy photo, máy fax  

Số tiền: 1.100.000 

Bằng chữ: một triệu một trăm nghìn đồng chẵn. 

Kèm theo: chứng từ gốc 

            Ngày 08 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán 

trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người nhận 

tiền 

(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ qũy 

(Ký, họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): một triệu một trăm nghìn đồng chẵn 

Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): 

Số tiền quy đổi: 

 

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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* Ví dụ minh họa 2: 

Ngày 24/12 Công ty mua văn phòng phẩm phục vụ cho bộ phận văn 

phòng quản lý theo hóa đơn GTGT số 0003725, đã thanh toán bằng tiền mặt. 

* Định khoản: 

Nợ TK 642: 1.356.000 

Nợ TK 133: 136.500 

Có TK 111: 1.501.500 

Căn cứ vào HĐ GTGT số 0003725 (Biểu số 2.15), kế toán lập phiếu chi số 12-

063 (Biểu số 2.16), sau đó tiến hành phản ánh nghiệp vụ trên vào sổ nhật ký 

chung (biểu số 2.19) 
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Biểu số 2.15. Hóa đơn GTGT số HD0003725 

(Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

  

 

 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 

Mã số thuế:  01001000216 

Địa chỉ:  số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi 

Điện thoại: 0313.588.259 

Số tài khoản:  

Họ tên người mua hàng...................................................................................................  

Tên đơn vị:  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

Mã số thuế:    

Địa chỉ:  Số 64, ngõ 210, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                   Số tài khoản: 

.................................................... 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Bìa kẹp A4 FO cái 5 32.000 160.000 

2 Bìa 60 lá A4 FO cái 10 58.000 580.000 

3 File 5 ngăn cái 5 128.000 625.000 

      

      

 Cộng tiền hàng: 1.365.000 

        Thuế suất GTGT:    10    % Tiền thuế GTGT: 136.500 

 

 
Tổng cộng thanh toán: 1.501.500 

Số tiền viết bằng chữ:  một triệu năm trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng. 

 Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị 

 (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký và đóng dấu) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

0

 

  

1 0 6 1 6

4 

2 

 

1 

 

1 3 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Liên 2: Giao khách hàng) 

Ngày 24 tháng 12 năm 2016 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số:       0003725 
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Biểu số 2.16. Phiếu chi số 12-063 
 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

 

Mẫu số: 02 - TT 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

 

PHIẾU CHI 

 Ngày 24 tháng 12 năm 2016 

Số: 12-063 

Nợ TK642: 1.365.000 

Nợ TK133: 136.500 

Có TK111: 1.501.500 

Họ và tên người nhận tiền: Vũ Thị Chanh 

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 

Lý do chi: Mua văn phòng phẩm 

Số tiền: 1.501.500 

Bằng chữ: một triệu năm trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng 

Kèm theo: chứng từ gốc 

            Ngày 24 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người nhận 

tiền 

(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ qũy 

(Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): một triệu năm trăm lẻ một nghìn năm trăm 

đồng 

Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): 

Số tiền quy đổi: 

 

(Nguồn: phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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* Ví dụ minh họa 3: 

Ngày 31/12: Công ty tính lương phải trả tháng 12 cho cán bộ công nhân viên, từ đó lập bảng phân bổ tiền lương và 

trích theo lương (Biểu số 2.17 ), sau đó kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.19) 

Biểu số 2.17 Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà 

Nội 

 Mẫu số: 11 - LĐTL 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

 

TRÍCH BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỀM XÃ HỘI 

Tháng 12 năm 2016 
  Đơn vị tính: VND 

Ghi Có 

 

 
Ghi Nợ 

 

Ghi có 334 
Lương tính 

BH 

Ghi có TK 338 

Người sử dụng lao động chịu Người lao động chịu 
Cộng có 

TK338 
BHXH BHYT BHTN KPCĐ 

Cộng 
BHXH BHYT BHTN 

Cộng 
18% 3% 1% 2% 8% 1.5% 1% 

TK 641 32.759.000 29.960.000 5.392.800 898.800 299.600 599.200 7.190.400     7.190.400 

TK 642 63.791.000 56.175.000 10.111.500 1.685.250 561.750 1.123.500 13.482.000     13.482.000 

TK 334        6.890.800 1.292.025 861.350 9.044.175 9.044.175 

Cộng 96.550.000 86.135.000 15.504.300 2.584.050 861.350 1.722.700 20.672.400 6.890.800 1.292.025 861.350 9.044.175 29.716.575 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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 * Ví dụ minh họa 4: Ngày 31/12 công ty tính khấu hao cho tháng 12, từ đó lập Bảng tính và phân bổ khấu hao (Biểu số 2.22), sau đó 
kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.19) 

Biểu số 2.18. Bảng tính và phân bổ khấu hao của công ty 

TRÍCH BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO 

Tháng 12 năm 2016 
Đơn vị tính: VND 

STT Chỉ tiêu 

Thời 

gian sử 

dụng 

Toàn doanh nghiệp 

TK641 TK642 
Nguyên giá Số khấu hao 

1 Số khấu hao trích tháng trước  478.942.301 3.926.782 1.437.491 2.489.291 

2 Số khấu hao tăng tháng này   - - - 

3 Số khấu hao giảm tháng này   - - - 

4 Số khấu hao trích tháng này  478.942.301 3.926.782 1.437.491 2.489.291 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh)

 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 
Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba 

Đình, Hà Nội 

  

Mẫu số: 06-TSCĐ 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-

BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 



77 

Biểu số 2.19. Trích sổ Nhật ký chung 

TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 12 năm 2016 

đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

... ... ... ... ... ... ... 

08/12 PC 12-021 08/12 Thanh toán tiền sửa 

máy photo, máy fax 

641 
1.000.000  

 HĐ 266   133 100.000  

    111  1.100.000 

... ... ... ... ... ... ... 

24/12 PC 12-063 24/12 Thanh toán tiền mua 

văn phòng  phẩm 

642 
1.356.000  

 HĐ 3725   133 136.500  

    111  1.501.500 

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 BPBL 12 31/12 Lương trả tháng 12 641 32.759.000  

    642 63.791.000  

    334  96.550.000 

   Khoản trích lương 641 7.190.400  

    642 13.482.000  

    334 9.044.175  

    338  29.716.575 

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 BKHT 12  Khấu hao tháng 12 641 1.437.491  

    642 2.489.291  

    214  3.926.782 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 763.346.156.590 763.346.156.590 

(Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
  

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 
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Căn cứ vào sổ nhật ký chung (biểu 2.19), kế toán tiên hành ghi sổ cái TK641 

(biểu số 2.20) và sổ cái TK642 (biểu số 2.21) 

Biểu số 2.20. Trích sổ cái TK641 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Chi phí bán hàng 

Số hiệu: 641 
Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu năm    

   Số phát sinh    

... ... ... ... ... ... ... 

08/12 PC12-021 08/12 Thanh toán tiền sửa 

máy fax, máy photo 

111 1.000.000  

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 BPBLT 12 31/12 Tính lương tháng 12 334 32.759.000  

   Tính các khoản trích 

theo lương 

338 7.190.400  

31/12 BKHT 12 31/12 Tính khấu hao tháng 

12 

214 1.437.491  

31/12 PKT30 31/12 Kết chuyển chi phí 

bán hàng  

911  1.425.081.309 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 1.425.081.309 1.425.081.309 

   Số dư cuối năm    

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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Biểu số 2.21. Trích sổ cái TK641 
Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Chi phí QLDN 

Số hiệu: 642 
Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu năm    

   Số phát sinh    

... ... ... ... ... ... ... 

24/12 PC12-063 24/12 Thanh toán tiền mua 

văn phòng phẩm 

111 1.356.000  

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 BPBLT 12 31/12 Tính lương tháng 12 334 63.791.000  

   Tính các khoản trích 

theo lương 

338 11.965.000  

31/12 BKHT 12 31/12 Tính khấu hao tháng 

12 

214 2.489.291  

31/12 PKT30 

 

31/12 Kết chuyển chi phí 

quản lý doanh nghiệp  

911  4.326.394.322 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 4.326.394.322 4.326.394.322 

   Số dư cuối năm    

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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2.2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty 

TNHH thiết bị Nhật Anh 

- Chứng từ sử dụng: 

+ Sổ phụ ngân hàng 

+ Giấy báo nợ, giấy báo có của ngân hàng 

- Tài khoản sử dụng: 

+ Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính. 

+ Tài khoản 635: Chi phí tài chính. 

- Sổ sách sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái TK 515, TK 635 

- Nội dung hạch toán: 

* Ví dụ minh hoạt 1: Ngày 31/12 công  ty TNHH thiết bị Nhật Anh nhận được 

tiền lãi của ngân hàng BIDV với số tiền 462.541 bằng chuyển khoản 

* Định khoản: 

Nợ TK 112: 462.541 

 Có TK 515: 462.541 

Căn cứ vào Giấy báo có GBC08636 (biểu 2.22) từ ngân hàng VietinBank, kế 

toán ghi sổ Nhật ký chung (biểu 2.23) 
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Biểu 2.22. Giấy báo có của ngân hàng BIDV 

 

Ngân hàng BIDV 

Chi nhánh: Hà Nội 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 31/12/2016 

Mã GDV:  

Mã KH:  

Số GD: 08636 

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

Mã số thuế: 0106162113 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung 

như sau: 

Số tài khoản ghi Có: 00100000681666 

Số tiền bằng số: 462.541 

Số tiền bằng chữ: bốn trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi mốt đồng 

Nội dung: lãi tiền gửi 

 

 GIAO DỊCH VIÊN                            KIỂM SOÁT 
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TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 12 năm 2016 

đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SH 

TKĐ

Ư 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

... ... ... ... ... ... ... 

08/12 PC 12-021 08/12 Thanh toán tiền sửa 

máy photo, máy fax 

641 1.000.000  

 HĐ 266   133 100.000  

    111  1.100.000 

... ... ... ... ... ... ... 

24/12 PC 12-063 24/12 Thanh toán tiền mua 

văn phòng  phẩm 

642 1.356.000  

 HĐ 3725   133 136.500  

    111  1.501.500 

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 GBC8636 31/12 Nhận lãi tiền gửi 112 462.541  

    515  462.541 

... ... ... ...  ... ... ... 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 763.346.156.590 763.346.156.590 

( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

 

Biểu số 2.23. Trích sổ Nhật ký chung 

 
  

 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

 

Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 
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Căn cứ vào sổ nhật ký chung, kế toán tiến hành ghi sổ cái TK515 (biểu số 2.24). 

Biểu số 2.24. Trích sổ cái TK515 

 
Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

 
Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-

BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số hiệu: 515 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu năm    

   Số phát sinh    

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 GCB8636 31/12 Nhận lãi tiền gửi T12 112  462.541 

31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển doanh 

thu, thu nhập 

911 51.745.462  

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 51.745.462 51.745.462 

   Số dư cuối năm    

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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2.2.3. Nội dung kế toán doanh thu khác, chi phí khác hoạt tại công ty 

TNHH thiết bị Nhật Anh. 

Trong năm công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh không phát sinh các nghiệp vụ 

liên quan đến TK711 và TK 811 
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2.2.4. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

* Chứng từ sử dụng: 

+ Phiếu kế toán 

* Sổ kế toán sử dụng: 

+ Sổ cái TK911: “Kết quả kinh doanh” 

+ Sổ cái TK 821: “Chi phí thuế TNDN” 

+ Sổ cái TK421: “Lợi nhuận chưa phân phối” 

* Ví dụ minh họa: 

Ngày 31/12: Các bút toán kết chuyển cuối năm 2016, căn cứ vào số liệu 

trên sổ cái TK511, TK515 kế toán tiến hành lập phiếu kế toán số 29 (Biểu số 

2.25) để kết chuyển doanh thu, thu nhập. 

Biểu số 2.25. Phiếu kế toán số 29 

 Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 29 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

1 Kết chuyển doanh thu bán 

hàng 

511 911 95.457.627.880 

 

2 Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính 

515 911 51.745.462 

 Cộng   95.509.373.342 

 

  

Người lập Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Căn cứ vào số liệu trên sổ cái TK 632, 641, 642 kế toán tiến hành lập 

phiếu kế toán số 30 (Biểu số 2.26) để kết chuyển chi phí 

Biểu số 2.26. Phiếu kế toán số 30 

 Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 30 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

1 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 86.606.822.746 

2 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 641 1.425.081.309 

3 Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

911 642 4.326.394.322 

 Cộng   92.358.298.377 

 

  

Người lập Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Căn cứ vào Phiếu kế toán số 29 và Phiếu kế toán số 30 kế toán ghi vào sổ 

nhật chung (Biểu số 2.30) 

Căn cứ vào sổ nhật ký chung, kế toán ghi sổ cái TK511 (Biểu số 2.7), sổ 

cái TK515 (Biểu số 2.23), sổ cái TK 632 (Biểu số 2.16), sổ cái TK 641 (Biểu số 

2.20), Sổ cái TK 642 (Biểu số 2.21), sổ cái TK 911 (Biểu số 2.31) 

Căn cứ vào sổ cái TK 911 kế toán tiến hành lập Phiếu kế toán số 31 (Biểu 

số 2.27) phản ánh thuế TNDN phải nộp  

Biểu số 2.27. Phiếu kế toán số 31 

 Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 31 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

1 Thuế TNDN phải nộp năm 

2016 

821 3334 568.438.636 

 Cộng   568.438.636 

 

  

Người lập Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Căn cứ vào Phiếu kế toán số 31, kế toán tiến hành ghi vào sổ nhật ký 

chung (Biểu số 2.31) 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kể toán ghi sổ cái TK821 (Biểu số2.32) 

Căn cứ vào sổ cái TK821, kế toán lập Phiếu kế toán số 32 (Biểu số 2.28) phản 

ánh việc kết chuyển chi phí thuế năm 2016. 

Biểu số 2.28. Phiếu kế toán số 32 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 32 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

1 Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN 

911 821 568.438.636 

 Cộng   568.438.636 

 

  

Người lập Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

  



90 

Căn cứ vào Phiếu kế toán số 32, kế toán tiến hành ghi vào sổ nhật ký 

chung (Biểu số 2.30) 

Căn cứ vào sổ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK821 (Biểu số 

2.32), Tài khoản 911 (Biểu số 2.31) 

Căn cứ vào sổ cái TK 911 kế toán lập phiếu kế toán số 33 (Biểu số 2.29) 

phản ánh kết chuyển lợi nhuận sau thuế. 

Biểu số 2.29. Phiếu kế toán số 33 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 33 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

1 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 911 421 2.582.636.324 

 Cộng   2.582.636.324 

  

Người lập Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào Phiếu kế toán số 33, Kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (Biểu 

số 2.31) 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK911 (Biểu số 

2.31), sổ cái TK421 (Biểu số 2.33) 

Căn cứ vào các sổ cái, Kế toán lập Bảng cân đối tài khoản (Biểu số 2.32) và 

bảng Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 (Biểu số 2.36) 
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Biểu số 2.31. Trích sổ nhật ký chung 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội  

 

Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 12 năm 2016 
Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

... ... ... ... ... ... ... 

31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển doanh thu, 

thu nhập 

511 95.457.627.880 

 

 

    515 51.745.462  

    911  95.509.373.340 

31/12 PKT30 31/12 Kết chuyển chi phí 

kinh doanh  

911 92.358.298.380  

    632  86.606.822.746 

    641  1.425.081.309 

    642  3.325.189.722 

31/12 PKT31 31/12 Thuế TNDN phải nộp 821 568.438.636  

    3334  568.438.636 

31/12 PKT32 31/12 Kết chuyển thuế 

TNDN phải nộp 

911 568.438.636  

    821  568.438.636 

31/12 PKT33 31/12 Kết chuyển lợi nhuận 

sau thuế 

911 2.582.636.324  

    421  2.582.636.324 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 763.346.156.590 763.346.156.590 

(Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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Biểu số 2.31. Trích sổ cái TK 911 

 

TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Kết quả kinh doanh  

Số hiệu: 911 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SH 

TK

ĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu năm    

   Số phát sinh    

31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển doanh thu, bán 

hàng 

511  95.457.627.880 

 

   Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 

515  51.745.462 

31/12 PKT30 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng 

bán  

632 86.606.822.746  

   Kết chuyển chi phí bán hàng 641 1.425.081.309  

   Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

642 3.325.189.722  

31/12 PKT32 31/12 Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN 

821 568.438.636  

31/12 PKT33 31/12 Kết chuyển lợi nhuận sau 

thuế 

421 2.582.636.324  

   Cộng luỹ kế từ đầu năm  96.443.818.296 96.443.818.296 

   Số dư cuối năm    

(Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 
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Biểu số 2.32. Trích sổ cái TK 821 

 

Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội  

 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Thuế TNDN 

Số hiệu: 821 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu năm    

   Số phát sinh    

31/12 PKT31 31/12 Thuế TNDN phải nộp 3334 568.438.636  

31/12 PKT32 31/12 Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN  

911  568.438.636 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

 568.438.636 568.438.636 

   Số dư cuối năm    

 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 
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Biểu số 2.33. Trích sổ cái TK 421 
Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 

Địa chỉ:  Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội  

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

TRÍCH SỔ CÁI 

Tháng 12 năm 2016 

Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối 

Số hiệu: 421 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu năm   4.252.052.144 

   Số phát sinh    

….. ….. ….. ….. ….. …..  

31/12 PKT33 

 

31/12 Lợi nhuận sau thuế 

năm 2016 

911  2.582.636.324 

   Cộng luỹ kế từ đầu 

năm 

  2.000.484.189 

   Số dư cuối năm   2.000.484.189 

 

 

 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 

Biểu số 2.34. Trích bảng cân đối số phát sinh 

Biểu số 2.35. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Lấy bản gốc 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, 

chi phí, xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty TNHH Thiết bị 

Nhật Anh 

3.1.1. Ưu điểm 

 Về bộ máy kế toán: 

+ Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, phù hợp với quy 

mô, đặc điểm và loại hình sản xuất kinh doanh của công ty. Hình thức này tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tại chỗ đối với công ty. Hạn chế những 

khó khăn trong việc phân công lao động, chuyên môn hóa công việc, tạo điều 

kiện nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán viên trong công ty.  

 Về hạch toán ghi sổ: 

+ Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung. Hình thức này đơn 

giản, sổ sách kế toán mở phù hợp với hoạt động kinh doanh tại công ty. Đồng 

thời, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh, theo dõi theo trình tự thời 

gian giúp thông tin kế toán được cập nhật thường xuyên. 

 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 

+ Các nghiệp vụ kinh tế pháp sinh liên quan đến doanh thu được cập nhật 

đều đặn hàng ngày, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu 

+ Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí đều được ghi chép cẩn thận, kịp thời 

nhằm tránh tình trạng chi khống, lãng phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.  

+ Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh đã phần nào đáp ứng được 

việc cung cấp thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty, giúp 

ban lãnh đạo công ty đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn nhất. 
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3.1.2 Hạn chế 

3.1.2.1   Về ứng dụng phần mềm kế toán 

Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên kế toán phải làm trên excel. Do khối lượng công 

việc hàng ngày phát sinh nhiều gây khó khăn trong công cho kế toán tác kế 

toán, đôi khi công việc bị chậm và gây áp lực công việc cho kế toán. Vì vậy 

công ty nên đầu tư phần mềm kế toán phù hợp với tính chất công việc của 

doanh nghiệp, để tăng hiệu quả của công tác kế toán.  

3.1.2.2 Về công tác  theo dõi chi tiết doanh thu và giá vốn hàng bán 

Hiện nay công ty chưa theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng cũng như giá 

vốn của hàng hóa nên việc đánh giá hiệu quả trong kinh doanh với từng sản 

phẩm gặp khó khăn. 

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng như 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, có nhiều công cụ 

khác nhau trong đó kế toán là một công cụ hữu hiệu trong nền kinh tế thị trường 

đầy rủi ro và tính cạnh tranh cao, mang lại nhiều lợi nhuận và tiết kiệm chi phí 

nhất đến mức có thể. 

Mặt khác, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh chưa thực sự được hoàn thiện, vẫn 

còn tồn tại nhiều thiếu sót khiến các hoạt động của doanh nghiệp chưa phát huy 

hết được hiệu quả tối đa. Bởi vậy việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng 

là hết sức cần thiết. 

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu 

quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa 

và sử dụng các khoản chi phí, đồng thời giúp nhà quản lý nắm bắt được tình 

hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 

từng thời kì một cách chính xác và kịp thời. Từ đó giúp nhà quản lý xây dựng 

kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp và quyết định đầu tư đúng đắn, 
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đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh 

 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác dịnh kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh phải đảm bảo được các yêu cầu sau: 

+ Cung cấp số liệu, thông tin về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh một cách trung thực, khách quan và dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc theo dõi cũng như công tác kiểm tra. 

+ Đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả thiết thực, khả thi. 

+ Đảm bảo nguyên tắc thống nhất về hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách 

kế toán và phương pháp hạch toán cũng như giữa các chỉ tiêu mà kế toán phản 

ánh. 

+ Đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán nhà nước ban hành. 

 Để hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh, doanh nghiệp cần tìm các biện pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu 

sót đồng thời phát huy những ưu điểm đạt được trong công tác hạch toán. 

3.4. Nội dung hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

3.4.1. Kiến nghị 1: Về việc đưa phần mềm kế toán vào công tác kế toán 

Tổ chức công tác kế toán diễn ra một cách thuận lợi thì nhân viên kế toán 

không những có trình độ chuyên môn, hiểu được quá trình sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp bên cạnh đó phải có kiến thức về công nghệ mới, áp dụng 

được khoa học công nghệ vào công việc. 

 Công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán bằng việc 

sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp. Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế 

toán như phần mềm kế toán MISA, BRAVO, FAST, SASINNOVA,...Công ty 

nên chọn một phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm của Công ty. Việc áp 

dụng phần mềm kế toán để giảm bớt công việc của kế toán giúp cho kế toán có 

thể đưa ra các báo cáo nhanh chóng, chính xác nhất phục vụ cho công tác quản 

trị của ban Giám đốc. Giúp ban Giám đốc có thể đưa ra quyết định kinh doanh 

kịp thời tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong kinh doanh.  
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Các phần mềm kế toán đều có chức năng lưu trữ các báo cáo với các mục 

đích khác nhau, theo dõi công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp và quản lý bảng 

lương nhân viên,...giúp cho việc theo dõi, kiểm tra của nhà quản lý được thuận 

lợi và dễ dàng hơn. Một số giao diện về phần mềm: 

 

Hình 1: Giao diện phần mềm kế toán MISA 
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 Thông tin về giá: 

Biểu 3.2: Bảng báo giá phần mềm kế toán MISA SME.NET2015 

Stt 
Gói sản 

phẩm/dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Giá Mô tả chi tiết 

1 Express Gói Miễn phí 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 

16 phân hệ. Số lượng chứng từ được nhập vào phần 

mềm tối đa 150 chứng từ/năm. 

2 Starter Gói 
     

2,950,000  

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 

16 phân hệ. Số lượng chứng từ được nhập vào phần 

mềm tối đa 1000 chứng từ/năm. 

3 Standard Gói 
     

6,950,000  

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - 11 phân 

hệ. Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào 

phần mềm hàng tháng. 

4 Professional Gói 
     

8,950,000  

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - 13 phân 

hệ. Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào 

phần mềm hàng tháng. 

5 Enterprise Gói 
  

10,950,000  

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 

16 phân hệ. Không giới hạn số lượng chứng từ nhập 

vào phần mềm hàng tháng. 

(Theo thông tin đơn vị cung cấp: Công ty CP Misa) 

3.4.2. Kiến nghị 2: Tiền lương làm căn cứ trích các khoản theo lương cho 

người lao động tại công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 

Hiện tại công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh đang lấy căn cứ trích các khoản 

theo lương là mức lương tối thiểu vùng. Mà theo quyết định mới: từ ngày 

1/7/2017, căn cứ vào điểm 2 điều 6 trích trong quyết định số 595/QĐ-BHXH 

được BHXH Việt Nam ban hành sẽ là căn cứ trích BHXH sẽ là mức lương và 

phụ cấp theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 

Nếu công ty đóng bảo hiểm cho người lao động dưa trên khoản lương ký 

trên hợp đồng thì doanh nghiệp sẽ phải chịu thêm một khoản chi phí và thu 

nhập của người lao động sẽ giảm đi một khoản đáng kể nhưng ngược lại quyền 

lợi hưởng chế độ BHXH của người lao động sẽ được cải thiện hơn rất nhiều, sẽ 

làm tăng lợi ích của người lao động khi ở tuổi về hưu.  
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Chính vì vậy nên em khiến nghị công ty nên áp dụng quy định trên để tăng 

quyền lợi hưởng bảo hiểm của người lao động cũng như góp phần mang lại giá 

trị an sinh lâu bền cho xã hội vừa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà 

nước. 

3.4.3 Kiến nghị 3: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí 

Để hoàn thiện hơn hệ thống kế toán công ty nên lập các sổ chi tiết để tiện 

theo cho các khoản doanh thu và chi phí, đồng thời cũng nắm rõ được tình hình 

phát sinh, tăng giảm của từng loại doanh thu, chi phí. Từ đó, giúp cho ban lãnh 

đạo công ty có những giải pháp cụ thể để quản lý và điều hành công ty một cách 

hiệu quả hơn. 

 

Đề xuất 2 mẫu sổ: Sổ chi tiết bán hàng (biểu 3.3) và Sổ chi phí sản xuất 

kinh doanh (biểu 3.4). 
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Biểu 3.3. Sổ chi tiết bán hàng 

Đơn vị: 
     

Mẫusố: S35-DN 
 

Địa chỉ: 
   

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-

BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 
Chính)      

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 
Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): 

Tháng….Năm…. 

Ngày 
tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Doanh thu 
Các khoản 

tính trừ 

Số 
hiệu 

Ngày 
tháng 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Thuế Khác 

A B C D E 1 2 3=1x2 4 5 

                    

      
Cộng số phát 

sinh 
            

      
Doanh thu 
thuần 

            

      
Giá vốn hàng 
bán 

            

      Lãi gộp             

- Sổ này có … trang, đánh từ trang 01 đến 
trang…   

Ngày … tháng … năm 

- Ngày mở sổ: ... 
       

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 
 

(Ký, họ tên) 
 

(Ký, họ tên) 
 

(Ký, họ tên) 
 

 
 

Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho tài khoản 632 (như biểu số 3.4) tạo 

điều kiện cho việc theo dõi giá vốn tương ứng của từng mặt hàng đã được mở ở 

sổ chi tiết bán hàng 
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Biểu số 3.4 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 

Đơn vị:  Mẫu số S36-DN  

Địa chỉ: 
  

 (Ban hành theo Thông tư số 
200/2014-BTC ngày 22/12/2014 

của Bộ Tài chính) 
 

  

SỔ CHI PHÍ KINH DOANH 
(Dùng cho các TK 642, 632…) 

Tài khoản: 
Tên sản phẩm dịch vụ: 

NTG
S 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK
ĐƯ 

Ghi nợ TK 

Số 
hiệu 

Ngày 
tháng 

Tổng 
Chia ra 

… … … … … 

A B C D E 1 2 3 4 5 6 

      Số dư đầu kỳ               
    

 
Số phát sinh trong kỳ 

 
  

 
  

 
    

      
Cộng số phát sinh 

trong kỳ 
              

      Ghi có TK               

      Số dư cuối kỳ               

Sổ này có … trang, đánh từ trang 01 đến 

trang…        
 Ngày mở sổ: ... 

 
Ngày … tháng … năm… 

   
Người ghi sổ 

   
Kế toán trưởng 

   
(Ký, họ tên) 

   
(Ký, họ tên) 

 

3.4.4 Kiến nghị 4: Về phương pháp phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý doanh nghiệp 

Dựa vào sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết giá vốn hàng bán và phân bổ chi phí 

quản lý kinh doanh, kế toán có thể xác định chính xác kết quả kinh doanh cho 

từng mặt hàng. Việc phân bổ nên căn cứ theo tiêu thức doanh thu tiêu thụ của 

từng mặt hàng, như sau:  

 

Chi phí kinh doanh 

cho từng sản phẩm 
= 

Doanh thu tiêu thụ của từng sản phẩm 
x Tổng chi phí 

Tổng doanh thu bán hàng  
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Chi phí bán hàng, chi phi quản lý doanh nghiệp của mặt hàng i được phân bổ 

theo công thức: 

Chi phí bán hàng = 

 

Tổng chi phí bán hàng 
x 

Doanh thu 

thuần của mặt 

hàng i 
Tổng doanh thu thuần của tất cả các mặt 

hàng 

 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
= 

 

Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp 
x 

Doanh thu 

thuần của mặt 

hàng i 
Tổng doanh thu thuần của tất cả các mặt 

hàng 

 

Việc xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng sản phẩm giúp cho 

công ty xác định được sản phẩm nào kinh doanh hiệu quả, sản phẩm nào kinh 

doanh không đạt hiệu quả. Khi nhận định được kết quả kinh doanh từng mặt 

hàng sẽ giúp công ty xem xét giảm bớt mặt hàng có kết quả kinh doanh kém để 

tập trung kinh doanh mặt hàng đạt kết quả kinh doanh cao nhằm gia tăng thêm 

lợi nhuận. 
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KẾT LUẬN 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vị trí hết 

sức quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc xác định đúng 

doanh thu và chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa ra những quyết 

định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển 

công ty. 

Qua thời gian thực tập tại công ty, với kiến thức đã học ở trường Đại học 

Dân lập Hải Phòng, được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo trong trường, đặc 

biệt được sự giúp đỡ nhiệt tình của Thầy giáo, Th.s Nguyễn Đức Kiên – Giảng 

viên hướng dẫn, cùng với các cán bộ kế toán, nhân viên công ty TNHH Thiết bị 

Nhật Anh, em đã vận dụng lý thuyết, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công 

ty, học tập thêm được những bài học và kinh nghiệm làm việc quý báu. 

Bài viết đã đưa ra được một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị Nhật 

Anh như: 

- Kiến nghị về việc áp dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho 

- Kiến nghị về việc đưa phần mềm kế toán vào công tác kế toán 

- Kiến nghị về  hạch toán chi tiết doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Kiến nghị về căn cứ tính các khoản theo lương 

Do thời gian thực tập có hạn và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bài 

khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, em rất 

mong được sự góp ý và giúp đỡ của các thầy cô, cùng cán bộ phòng kế toán 

công ty để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo khoa Quản trị 

kinh doanh nói chung và ngành Kế toán – Kiểm toán trường đại học Dân lập Hải 

Phòng nói riêng, cũng như gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Đức Kiên, và các cán 

bộ kế toán của công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh đã giúp đỡ em hoàn thành đợt 

thực tập cũng như bài khóa luận này. 
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